
STT SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH PHÁI DÂN TỘC PHÒNG THI

1 BKCB12169 Nguyễn Thị Mỹ Hường 10/03/2008 Nữ Kinh 607-Nhà C6

2 BKCB12170 Trần Ngọc Hường 23/03/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

3 BKCB12171 Chu Cao Quốc Huy 09/10/2003 Nam Kinh 607-Nhà C6

4 BKCB12172 Hồ Nhật Huy 13/09/2005 Nam Kinh 607-Nhà C6

5 BKCB12173 Kiều Việt Huy 19/07/2004 Nam Kinh 607-Nhà C6

6 BKCB12174 Lê Khắc Huy 01/02/1980 Nam Kinh 607-Nhà C6

7 BKCB12175 Nguyễn Khắc Huy 11/04/2002 Nam Kinh 607-Nhà C6

8 BKCB12176 Trần Thu Huyền 05/04/2002 Nữ Kinh 607-Nhà C6

9 BKCB12177 Nguyễn Quang Hy 03/09/2001 Nam Kinh 607-Nhà C6

10 BKCB12178 Lam Phúc Khang 07/04/2000 Nam Kinh 607-Nhà C6

11 BKCB12179 Lê Nhật Phương Khanh 04/03/1999 Nữ Kinh 607-Nhà C6

12 BKCB12180 Nguyễn Hồ Việt Khoa 10/10/2003 Nam Kinh 607-Nhà C6

13 BKCB12181 Trần Anh Khoa 05/07/1997 Nam Kinh 607-Nhà C6

14 BKCB12182 Trần Minh Khoa 30/12/2006 Nam Kinh 607-Nhà C6

15 BKCB12183 Lý Hoàng Khôi 01/12/2005 Nam Kinh 607-Nhà C6

16 BKCB12184 Phạm Anh Khôi 21/02/2006 Nam Kinh 607-Nhà C6

17 BKCB12185 Đặng Thị Diễm Kiều 13/10/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

18 BKCB12186 Nguyễn Thị Mỹ Kim 12/02/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

19 BKCB12187 Trương Tương Lai 25/03/1999 Nam Kinh 607-Nhà C6

20 BKCB12188 Nguyễn Thị Trúc Lam 02/04/2006 Nữ Kinh 607-Nhà C6

21 BKCB12189 Nguyễn Thọ Hoàng Lâm 23/06/2004 Nam Kinh 608-Nhà C6

22 BKCB12190 Hoàng Ngọc Lan 20/03/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

23 BKCB12191 Nguyễn Thị Phương Lan 29/12/1990 Nữ Kinh 608-Nhà C6

24 BKCB12192 Lê Nguyễn Cẩm Lên 26/01/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

25 BKCB12193 Hà Thanh Liêm 26/08/1993 Nam Kinh 608-Nhà C6

26 BKCB12194 Nguyễn Thị Mỹ Linh 03/01/2002 Nữ Kinh 608-Nhà C6

27 BKCB12195 Trần Khánh Linh 06/04/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

28 BKCB12196 Trương Thị Kim Loan 31/07/2005 Nữ Kinh 608-Nhà C6

29 BKCB12197 Võ Tấn Lộc 18/05/2007 Nam Kinh 608-Nhà C6

30 BKCB12198 Ngô Công Lý 13/07/1993 Nam Kinh 608-Nhà C6
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31 BKCB12199 Trần Huỳnh Thiên Lý 22/02/1998 Nữ Kinh 608-Nhà C6

32 BKCB12200 Lê Nguyễn Hồng Mai 28/09/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

33 BKCB12201 Lê Thị Hoa Mai 09/12/2000 Nữ Kinh 608-Nhà C6

34 BKCB12202 Nguyễn Ngọc Thanh Mai 24/04/2000 Nữ Kinh 608-Nhà C6

35 BKCB12203 Nguyễn Quỳnh Trúc Mai 05/11/2006 Nữ Kinh 608-Nhà C6

36 BKCB12204 Trần Hồ Nguyệt Minh 10/09/1995 Nữ Kinh 609-Nhà C6

37 BKCB12205 Nguyễn Ngọc Lệ My 16/06/2004 Nữ Kinh 609-Nhà C6

38 BKCB12206 Nguyễn Thị Trà My 22/08/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

39 BKCB12207 Trần Thị Hà My 23/09/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

40 BKCB12208 Đinh Hồ Nam 26/11/1987 Nam Kinh 609-Nhà C6

41 BKCB12209 Ngô Trung Nam 25/04/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

42 BKCB12210 Nguyễn Ngọc Minh Nam 02/01/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

43 BKCB12211 Bùi Thị Kim Ngân 08/05/2004 Nữ Tày 609-Nhà C6

44 BKCB12212 Nguyễn Lê Phương Ngân 19/04/2005 Nữ Kinh 609-Nhà C6

45 BKCB12213 Phan Thị Thu Ngân 06/02/2006 Nữ Kinh 609-Nhà C6

46 BKCB12214 Nguyễn Thị Bích Ngọc 09/09/1998 Nữ Kinh 609-Nhà C6

47 BKCB12215 Nguyễn Thị Bích Ngọc 01/01/2001 Nữ Kinh 609-Nhà C6

48 BKCB12216 Phạm Thái Nguyên 11/08/2000 Nam Kinh 609-Nhà C6

49 BKCB12217 Nguyễn Văn Nhã 24/07/2007 Nam Kinh 609-Nhà C6

50 BKCB12218 Đinh Thị Mỹ Nhàn 21/11/2005 Nữ Kinh 609-Nhà C6

51 BKCB12219 Lê Thanh Nhân 09/09/1996 Nam Kinh 609-Nhà C6

52 BKCB12220 Sơn Trung Nhân 08/08/2000 Nam Khmer 609-Nhà C6

53 BKCB12221 Nguyễn Minh Nhật 14/07/1992 Nam Kinh 611-Nhà C6

54 BKCB12222 Hồ Lâm Tuyết Nhi 19/09/2004 Nữ Kinh 611-Nhà C6

55 BKCB12223 Hồ Thảo Nhi 30/07/2004 Nữ Kinh 611-Nhà C6

56 BKCB12224 Lê Nguyễn Ngọc Nhi 24/03/2008 Nữ Kinh 611-Nhà C6

57 BKCB12225 Nguyễn Thị Hồng Nhi 17/04/2001 Nữ Kinh 611-Nhà C6

58 BKCB12226 Phạm Nguyễn Uyên Nhi 21/12/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

59 BKCB12227 Phạm Thị Yến Nhi 24/05/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

60 BKCB12228 Phan Thị Yến Nhi 04/01/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

61 BKCB12229 Nguyễn Kim Như 27/10/2004 Nữ Kinh 611-Nhà C6

62 BKCB12230 Nguyễn Thị Quỳnh Như 07/08/1999 Nữ Kinh 611-Nhà C6

63 BKCB12231 Trương Huỳnh Như 02/05/2006 Nữ Kinh 611-Nhà C6

64 BKCB12232 Nguyễn Hồng Nhung 05/03/2007 Nữ Kinh 611-Nhà C6
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65 BKCB12233 Dương Thị Nở 05/10/1991 Nữ Kinh 611-Nhà C6

66 BKCB12234 Hoàng Chung Phong 02/05/2001 Nam Kinh 611-Nhà C6

67 BKCB12235 Lê Hoàng Phúc 02/04/2004 Nam Kinh 611-Nhà C6

68 BKCB12236 Đoàn Thị Ngọc Phương 28/05/2000 Nữ Kinh 611-Nhà C6

69 BKCB12237 Nguyễn Minh Phương 12/05/1983 Nam Kinh 611-Nhà C6

70 BKCB12238 Phạm Bình Phương 16/01/2006 Nam Kinh 611-Nhà C6

71 BKCB12239 Trần Huỳnh Quế Phương 26/02/1999 Nữ Kinh 611-Nhà C6

72 BKCB12240 Đỗ Thu Phượng 13/03/2001 Nữ Kinh 611-Nhà C6

73 BKCB12241 Lê Đức Quang 23/09/1998 Nam Kinh 611-Nhà C6

74 BKCB12242 Võ Nhật Quang 19/01/1992 Nam Kinh 611-Nhà C6
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